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HƯỚNG DẪN
Biện pháp kỹ thuật diệt chuột, quản lý lúa cỏ, cỏ dại 

và ốc bươu vàng hại lúa vụ Mùa 2026

ĐểĐể  chủchủ  độngđộng  phòngphòng  trừtrừ  chuộtchuột  hại,hại,  lúalúa  cỏ,cỏ,  cỏcỏ  dạidại  vàvà  ốcốc  bươubươu  vàng,vàng,  bảobảo  vệvệ  
sảnsản  xuấtxuất  vụvụ  mùamùa  2026;2026;  TrungTrung  tâmtâm  dịchdịch  vụvụ  sựsự  nghiệpnghiệp  côngcông  xãxã  VạnVạn  ThắngThắng  hướnghướng  
dẫndẫn  biệnbiện  pháppháp  kỹkỹ  thuậtthuật  diệtdiệt  chuột,chuột,  quảnquản  lýlý  lúalúa  cỏ,cỏ,  cỏcỏ  dạidại  vàvà  ốcốc  bươubươu  vàngvàng  nhưnhư  
sau:sau:

1. Các biện pháp diệt chuột:

1.1. Biện pháp canh tác:

- Vệ sinh đồng ruộng: Phát quang bờ bụi, làm sạch cỏ bờ ruộng, bờ mương 
không để đất hoang hóa cỏ mọc um tùm hạn chế nơi cư trú của chuột.

1.2. Biện pháp thủ công: Đào bắt, đổ nước vôi loãng vào hang; sử dụng bẫy 
bán nguyệt, bẫy sập hoặc dùng đèn có ánh sáng mạnh để soi bắt chuột vào ban 
đêm,…

+ Đào bắt: Biện pháp này được tiến hành thường xuyên, liên tục và là biện 
pháp hiệu quả cao, an toàn cho con người và môi truờng sinh thái. Với biện pháp 
này cần chú ý sau khi đào bắt hoàn đắp lại không để gây hại về bờ ruộng, bờ 
mương và các công trình thuỷ lợi.

+Bẫy chuột: Sử dụng một số loại bẫy như bẫy sập, bẫy bán nguyệt,... Trong 
đó khuyến cáo các hộ nông dân sử dụng bẫy bán nguyệt mang lại hiệu quả diệt 
trừ chuột cao. Đặt bẫy nơi cửa hang, cạnh hoặc vuông góc với đường đi, nơi có nhiều 
chuột hoạt động, rắc thêm vật liệu tương tự nơi đặt bẫy chỉ để lộ mồi để tránh sự phát 
hiện nhậy bén của chuột, nếu bẫy dùng mồi có thể đặt mồi vài ba ngày cho chúng ăn 
quen mới lắp bẫy; nên đặt bẫy mồi trước khi mặt trời lặn và thu bẫy vào buổi sáng 
sớm.

Sau khi bắt được chuột, bẫy cơ học cần được xử lý bằng nước sôi hoặc ngâm 
nước, phơi khô mới dùng lại vì chuột rất nhạy cảm với mùi đồng loại.



1.3. Biện pháp sinh học: Phát triển đàn mèo, chó, bảo vệ các loài trăn, 
rắn...dùng các loại bả sinh học để diệt chuột ở khu dân cư, kho tàng, công sở.

1.4. Biện pháp hóa học: Sử dụng thuốc có trong danh mục được phép sử 
dụng ở Việt Nam để diệt chuột như: Racumin 0,75 TP, Gimlet 800SP, 0,2GB; 
Antimice 0,006GB, 3DP; Cat 0,25 WP; ForWarat 0,005% Wax; Klerat 0,005% 
waxblock bait; Diof 5DP; Linh miêu 0,2 GR,…

 Cách sử dụng các loại bả, thuốc diệt chuột: 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Tỉ lệ trộn thuốc với mồi, lượng sử dụng trên một 
đơn vị diện tích theo hướng dẫn của từng loại bả, thuốc. Mỗi mô bả đặt từ 10-20 
gram, khoảng 5-10m đặt 1 mô bả. Đặt bả thành mô trên đường đi lại của chuột, 
gần cửa hang, nơi chuột đang phá hại, bờ mương, bờ máng.... Nếu mật số chuột 
cao có thể tăng mật độ đặt bả và bổ sung bả vào ngày hôm sau nếu chuột ăn hết 
bả. Đặt bả vào lúc trời mát trước khi trời tối, không đặt bả khi trời mưa.

 Chú ý:  

- Trước khi đánh bả độc cần thông báo rộng rãi cho người dân xung quanh 
vùng biết, cần phải nhốt gia súc, gia cầm cho tới khi vệ sinh sạch sẽ nơi đặt mồi.

- Người trực tiếp trộn thuốc và đặt bả phải sử dụng bảo hộ lao động như đeo 
khẩu trang, găng tay và dùng muỗng để lấy bả.

- Không đặt bả gần nguồn nước sinh hoạt, trong chuồng trại chăn nuôi.

- Tổ chức thu gom chôn xác chuột chết, thu gom xử lý bao bì thuốc đúng qui 
định, đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Trong trường hợp bị ngộ độc do tiếp xúc với thuốc (ăn, uống thực phẩm có 
dính thuốc…) phải kịp thời chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất./.

2.2.  BiệnBiện  pháppháp  kỹkỹ  thuậtthuật  quảnquản  lýlý  lúalúa  cỏcỏ
ÁpÁp  dụngdụng  tổngtổng  hợphợp  cáccác  biệnbiện  pháppháp  vàvà  thựcthực  hiệnhiện  liênliên  tụctục  trongtrong  mộtmột  sốsố  vụvụ  sảnsản  

xuấtxuất  đểđể  đảmđảm  bảobảo  hiệuhiệu  quảquả  phòngphòng  trừtrừ  cao.cao.
2.1.2.1.  BiệnBiện  pháppháp  canhcanh  ttáácc
aa))  ChọnChọn  giốnggiống  lúalúa  đảmđảm  bảobảo  chấtchất  llưượợnngg
SửSử  dụngdụng  giốnggiống  lúalúa  đạtđạt  tiêutiêu  chuẩnchuẩn  vềvề  chấtchất  lượnglượng  (giống(giống  nguyênnguyên  chủng,chủng,  giốnggiống  

xácxác  nhận),nhận),  khôngkhông  sửsử  dụngdụng  lúalúa  tựtự  đểđể  giốnggiống  trêntrên  nhữngnhững  ruộngruộng  bịbị  nhiễmnhiễm  lúalúa  cỏcỏ  từtừ  vụvụ  
trướctrước  gieogieo  cấycấy  chocho  vụvụ  sau.sau.

b)b)  ChuyểnChuyển  đổiđổi  phươngphương  thứcthức  gieogieo  ccấấyy



NNhhữữnngg  vvùùnngg  ccóó  ttỷỷ  llệệ  nnhhiiễễmm  llúúaa  ccỏỏ  ccaaoo  ccầầnn  ttiiếếnn  hhàànnhh  cchhuuyyểểnn  đđổổii  pphhưươơnngg  tthhứứcc  
ggiieeoo  ssạạ  ssaanngg  pphhưươơnngg  tthhứứcc  ccấấyy  ((ccấấyy  ttaayy,,  ccấấyy  mmááyy));;  ggiiữữ  mmựựcc  nnưướớcc  tthhưườờnngg  xxuuyyêênn  ttrroonngg  
rruuộộnngg  ttừừ  11--33  ccmm  cchhoo  llúúaa  ssaauu  kkhhii  ggiieeoo  ccấấyy  đđếếnn  kkhhii  kkếếtt  tthhúúcc  đđẻẻ  nnhháánnhh  hhữữuu  hhiiệệuu  đđểể  hhạạnn  
cchhếế  llúúaa  ccỏỏ  nnảảyy  mmầầmm  vvàà  pphháátt  ttrriiểểnn..  HHooặặcc  lluuâânn  ccaannhh  llúúaa  vvớớii  ccââyy  ttrrồồnngg  kkhháácc  nnhhưư  ddưưaa  
cchhuuộộtt,,  bbầầuu  bbíí,,  nnggôô,,  llạạcc,,  rraauu,,......  đđểể  ddễễ  ddàànngg  nnhhậậnn  bbiiếếtt,,  llooạạii  bbỏỏ  hhầầuu  hhếếtt  llúúaa  ccỏỏ  ssaauu  11--22  
vvụụ..

cc))  Phòng,Phòng,  trừtrừ  lúalúa  cỏcỏ  khikhi  làmlàm  đđấấtt
--  KhiKhi  chocho  nướcnước  vàovào  ruộngruộng  đểđể  làmlàm  đấtđất  cầncần  đặtđặt  lướilưới  chắnchắn  hạthạt  lúalúa  cỏcỏ  tạitại  đầuđầu  

đườngđường  dẫndẫn  nướcnước  vàovào  ruộng;ruộng;  nếunếu  cócó  hạthạt  lúalúa  cỏ,cỏ,  hạthạt  thócthóc  lép,lép,  lửnglửng  trôitrôi  dạtdạt  vàovào  gócgóc  
ruộngruộng  thìthì  tiếntiến  hànhhành  vớtvớt  đemđem  rara  khỏikhỏi  ruộngruộng  vàvà  tiêutiêu  hủy.hủy.

--  ĐốiĐối  vớivới  nhữngnhững  ruộngruộng  bịbị  nhiễmnhiễm  lúalúa  cỏcỏ  nặng:nặng:  KhoanhKhoanh  vùng,vùng,  lấylấy  nướcnước  sớmsớm  
vàvà  tiếntiến  hànhhành  lồnglồng  bừabừa  nông,nông,  sansan  phẳngphẳng  ruộngruộng  rồirồi  rútrút  cạncạn  nướcnước  ruộngruộng  (như(như  gieogieo  
mạ)mạ)  đểđể  nhửnhử  lúalúa  cỏcỏ  nẩynẩy  mầm.mầm.  KhiKhi  câycây  lúalúa  cỏcỏ  cócó  khoảngkhoảng  33  lálá  tiếntiến  hànhhành  lấylấy  nướcnước  càycày  
lậtlật  úp,úp,  làmlàm  đấtđất  nhuyễnnhuyễn  đểđể  diệtdiệt  lúalúa  cỏ.cỏ.

2.2.2.2.  BiệnBiện  pháppháp  thủthủ  ccôônngg
ThườngThường  xuyênxuyên  nhổnhổ  bỏ,bỏ,  cắtcắt  cáccác  bôngbông  lúalúa  cỏcỏ  lẫnlẫn  tạptạp  khikhi  chưachưa  chínchín  đemđem  tiêutiêu  

hủyhủy  đểđể  hạnhạn  chếchế  nguồnnguồn  lúalúa  cỏcỏ  lâylây  lanlan  chocho  vụvụ  sau.sau.  ViệcViệc  nhổnhổ  bỏ,bỏ,  tiêutiêu  hủyhủy  lúalúa  cỏcỏ  tậptập  
trungtrung  vàovào  cáccác  thờithời  điểmđiểm  sau:sau:

--  GiaiGiai  đoạnđoạn  lúalúa  đẻđẻ  nhánhnhánh  --  phânphân  hóahóa  đòng:đòng:  ĐốiĐối  vớivới  lúalúa  cấycấy  hoặchoặc  sạsạ  hàng:hàng:  
nhổnhổ  bỏbỏ  lúalúa  cỏcỏ  mọcmọc  ngoàingoài  khóm,khóm,  ngoàingoài  hànghàng  lúa.lúa.  ĐốiĐối  vớivới  lúalúa  gieogieo  sạsạ  tay:tay:  ĐiĐi  theotheo  
từngtừng  lốilối  hoặchoặc  băng,băng,  quanquan  sátsát  kỹkỹ  vàvà  nhổnhổ  bỏbỏ  nhữngnhững  câycây  lúalúa  cócó  đặcđặc  điểmđiểm  kháckhác  vớivới  giốnggiống  
lúalúa  trồngtrồng  vềvề  kiểukiểu  hìnhhình  (màu(màu  sắcsắc  thân,thân,  màumàu  sắcsắc  lá,lá,  chiềuchiều  caocao  cây,cây,  gócgóc  lá,lá,  độđộ  rộngrộng  
phiếnphiến  lá…).lá…).

--  KhiKhi  lúalúa  giaigiai  đoạnđoạn  đòngđòng  --  ngậmngậm  sữa:sữa:  PhátPhát  độngđộng  nôngnông  dândân  cắtcắt  cáccác  bôngbông  lúalúa  
cỏcỏ  khikhi  mớimới  trỗtrỗ  --  ngậmngậm  sữa,sữa,  tránhtránh  rơirơi  vãivãi  hạt,hạt,  đemđem  tiêutiêu  hủy;hủy;  khôngkhông  đượcđược  đểđể  lúalúa  cỏcỏ  
trêntrên  ruộng,ruộng,  bờbờ  ruộngruộng  hoặchoặc  vứtvứt  xuốngxuống  kênhkênh  mương.mương.

2.3.2.3.  BiệnBiện  pháppháp  sinhsinh  hhọọcc
--  KhiKhi  gặtgặt  xongxong  cócó  thểthể  đưađưa  vịtvịt  vàovào  ruộngruộng  đểđể  ănăn  cáccác  hạthạt  lúalúa  rụngrụng  trêntrên  rruuộộnngg

trongtrong  đóđó  cócó  cảcả  hạthạt  lúalúa  ccỏỏ..
--  NhữngNhững  ruộngruộng  nhiễmnhiễm  lúalúa  cỏcỏ  nặngnặng  khôngkhông  chocho  thuthu  hoạchhoạch  cầncần  tiêutiêu  hủyhủy  toàntoàn  

bộbộ  ruộngruộng  (bằng(bằng  cáchcách  cắtcắt  chocho  giagia  súcsúc  ănăn  hoặchoặc  càycày  vùi),vùi),  chậmchậm  nhấtnhất  trướctrước  khikhi  nhữngnhững  
bôngbông  lúalúa  cỏcỏ  trỗtrỗ  đầuđầu  tiêntiên  vàovào  giaigiai  đoạnđoạn  ngậmngậm  sữa.sữa.  KhiKhi  càycày  vùivùi  cócó  thểthể  sửsử  dụngdụng  cáccác  
chếchế  phẩmphẩm  vivi  sinhsinh  AT-YTB,AT-YTB,  Sumitri,Sumitri,  TrichodermaTrichoderma  ......  đểđể  nhanhnhanh  phânphân  hủyhủy  rơmrơm  rạrạ  
vàvà  cảcả  hạthạt  lúalúa  cỏ.cỏ.

3.3.  BiệnBiện  pháppháp  phòngphòng  trừtrừ  cỏcỏ  dạidại



ĐểĐể  hạnhạn  chếchế  cỏcỏ  dạidại  ngayngay  từtừ  đầuđầu  vụ,vụ,  cầncần  làmlàm  đấtđất  kỹ,kỹ,  thuthu  dọndọn  hếthết  cỏcỏ  dại,dại,  sansan  
phẳngphẳng  ruộngruộng  trướctrước  khikhi  sạ,sạ,  cấy.cấy.  GiữGiữ  mựcmực  nướcnước  trongtrong  ruộngruộng  thíchthích  hợphợp  (1-3(1-3  cm)cm)  ởở  
thờithời  giangian  sausau  khikhi  lúalúa  mớimới  cấycấy  đếnđến  đẻđẻ  nhánh.nhánh.  ĐốiĐối  vớivới  nhữngnhững  chânchân  ruộngruộng  thườngthường  
xuyênxuyên  xuấtxuất  hiệnhiện  cỏcỏ  dạidại  sửsử  dụngdụng  thuốcthuốc  đểđể  phòngphòng  trừ.trừ.  LựaLựa  chọnchọn  thuốcthuốc  tiềntiền  nảynảy  mầmmầm  
hoặchoặc  hậuhậu  nảynảy  mầmmầm  sớmsớm  xửxử  lýlý  sausau  khikhi  sạ,sạ,  cấycấy  0-150-15  ngàyngày  tùytùy  theotheo  đặcđặc  điểmđiểm  củacủa  
từngtừng  loạiloại  thuốc:thuốc:

--  ĐốiĐối  vớivới  lúalúa  sạsạ  sửsử  dụngdụng  cáccác  loạiloại  thuốcthuốc  nhómnhóm  tiềntiền  nảynảy  mầmmầm  như:như:  PrefitPrefit  

300EC,300EC,  342342  WP,WP,  SofitSofit®®  300EC,300EC,  StarfitStarfit  300EC,300EC,  AcofitAcofit  300EC,300EC,  ChaniChani  300EC300EC,,……
--  ĐốiĐối  vớivới  lúalúa  cấycấy  sửsử  dụngdụng  cáccác  loạiloại  thuốcthuốc  hậuhậu  nảynảy  mầmmầm  sớmsớm  như:như:  FenrimFenrim  

18.5WP,18.5WP,  GrassGrass  supersuper  1010  OD,OD,  TopshotTopshot®®  6060  OD,OD,  StartupStartup  450SC,450SC,  AnkillAnkill  AA  40WP,40WP,  
PushPush  330EC330EC,,……

--  SửSử  dụngdụng  thuốcthuốc  theotheo  nguyênnguyên  tắctắc  44  đúngđúng  đặcđặc  biệtbiệt  ởở  tuổituổi  câycây  lúalúa  sausau  gieogieo  sạ,sạ,  
độđộ  ẩmẩm  mặtmặt  ruộng,ruộng,  nhiệtnhiệt  độ,độ,  mựcmực  nướcnước  khikhi  xửxử  lý.lý.

**  LưuLưu  ý:ý:  NhữngNhững  chânchân  ruộngruộng  sausau  khikhi  xửxử  lýlý  bằngbằng  thuốcthuốc  tiềntiền  nảynảy  mầmmầm  vàvà  hậuhậu  
nảynảy  mầmmầm  sớmsớm  nếunếu  hiệuhiệu  quảquả  kémkém  cầncần  xửxử  lýlý  sớmsớm  bằngbằng  thuốcthuốc  hậuhậu  nảynảy  mầm.mầm.  KhiKhi  lựalựa  
chọnchọn  thuốcthuốc  cầncần  căncăn  cứcứ  vàovào  loạiloại  cỏcỏ  chiếmchiếm  ưuưu  thếthế  trêntrên  ruộngruộng  đểđể  chọnchọn  thuốcthuốc  chocho  phùphù  
hợp.hợp.  CụCụ  thể:thể:

++  ĐốiĐối  vớivới  ruộngruộng  cócó  nhiềunhiều  cỏcỏ  đuôiđuôi  phụngphụng  cầncần  xửxử  lýlý  bằngbằng  thuốcthuốc  cócó  hoạthoạt  chấtchất  
Cyhalofop-butylCyhalofop-butyl  (Linhtrơ(Linhtrơ  200EW,200EW,  AnstrongAnstrong  10EC,10EC,  CyhanyCyhany  250EC,250EC,  NixcherNixcher  
200EC,200EC,  SlincesusamySlincesusamy  200EC,…)200EC,…)..

++  RuộngRuộng  cócó  nhiềunhiều  cỏcỏ  lồnglồng  vựcvực  nênnên  sửsử  dụngdụng  thuốcthuốc  cócó  hoạthoạt  chấtchất  QQuuiinncclloorraacc  
(Ankill(Ankill  AA  40WP,40WP,  PitagorPitagor  550WP,550WP,  SiftusSiftus  550000WWPP,,......))..

++  ĐốiĐối  vớivới  ruộngruộng  cócó  nhiềunhiều  cỏcỏ  chácchác  lác,lác,  lálá  rộngrộng  nênnên  sửsử  dụngdụng  thuốcthuốc  cócó  hoạthoạt  
cchhấấtt  Bentazone:Bentazone:  BasagranBasagran  480SL,480SL,  StartupStartup  450SC,450SC,  CambioCambio  ProPro  446600SSLL,,……

44..  BiệnBiện  pháppháp  diệtdiệt  ốcốc  bươubươu  vàngvàng
ỐcỐc  cócó  hiệnhiện  tượngtượng  quaqua  đôngđông  khikhi  gặpgặp  thờithời  tiếttiết  lạnh.lạnh.  TuyTuy  nhiênnhiên  khikhi  trờitrời  ấm,ấm,  ốcốc  

hoạthoạt  độngđộng  trởtrở  lạilại  vàvà  gâygây  hạihại  trêntrên  cáccác  diệndiện  tíchtích  lúalúa  gieogieo  sạ,sạ,  chânchân  ruộngruộng  trũng.trũng.  ĐĐểể  
phòngphòng  trừtrừ  cócó  hiệuhiệu  quảquả  cầncần  theotheo  dõidõi  nguồnnguồn  ốc,ốc,  hoạthoạt  độngđộng  củacủa  ốcốc  trởtrở  lạilại  đểđể  phátphát  
độngđộng  nôngnông  dândân  tựtự  thuthu  gomgom  trêntrên  ruộngruộng  nhànhà  mình,mình,  thuthu  gomgom  tậptập  thểthể  trêntrên  mươngmương  máng.máng.  
ĐâyĐây  làlà  biệnbiện  pháppháp  chínhchính  đểđể  bảobảo  vệvệ  tômtôm  cácá  vàvà  sinhsinh  vậtvật  cócó  ích.ích.

--  NhữngNhững  diệndiện  tíchtích  lúalúa  mớimới  cấy,cấy,  lúalúa  gieogieo  sạsạ  cócó  mậtmật  độđộ  ốcốc  nonnon  nhiềunhiều  khôngkhông  
bắtbắt  thủthủ  côngcông  đượcđược  hoặchoặc  hiệnhiện  tượngtượng  ốcốc  gâygây  hại,hại,  cắncắn  pháphá  5-10%5-10%  sốsố  dảnh.dảnh.  SửSử  dụngdụng  
bằngbằng  mộtmột  trongtrong  cáccác  loạiloại  thuốcthuốc  hoáhoá  họchọc  nhưnhư::  BoxerBoxer  15GR,15GR,  BolisBolis  12GB,12GB,  StarpumperStarpumper  
800WP,800WP,  VịtVịt  ĐỏĐỏ  256EW,256EW,  OcOc  clearclear  700WP,700WP,  PazolPazol  700WP,700WP,  Ac-Ac-  snailkillsnailkill  700WP,700WP,  
VT-VT-  daxdax  700WP;700WP;  OxdieOxdie  702WP…702WP…  theotheo  liềuliều  lượnglượng  ghighi  trêntrên  nhãnnhãn  mác.mác.  KhiKhi  phunphun  
hoặchoặc  rắcrắc  thuốcthuốc  mựcmực  nướcnước  duyduy  trìtrì  <<  33  cm.cm.



TrênTrên  đâyđây  làlà  hướnghướng  dẫndẫn  củacủa  TrungTrung  tâmtâm  dịchdịch  vụvụ  sựsự  nghiệpnghiệp  côngcông  xãxã..  ĐĐềề  nghịnghị  
HTXHTX  dịchdịch  vụvụ  NôngNông  nghiệp,nghiệp,  TrưởngTrưởng  cáccác  Thôn,Thôn,  xómxóm    tuyêntuyên  truyền,truyền,  hướnghướng  dẫndẫn  chocho  
nôngnông  dândân  cáccác  biệnbiện  pháppháp  kỹkỹ  thuậthuậtt  diệtdiệt  chuột,chuột,  quảnquản  lýlý  lúalúa  cỏ,cỏ,  cỏcỏ  dạidại  vàvà  ốcốc  bươubươu  
vàngvàng  đểđể  vụvụ  mùamùa  20262026  anan  toàn,toàn,  hiệuhiệu  quảquả./../.  
 
  Nơi nhận:
- Chủ tịch và các PCT UBND xã (để b/c);
- Phòng Kinh tế;
- Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp; 
- Trưởng các Thôn, xóm;
- Lưu: VT, TTDVSNC.

-

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Thị Phương Lan 
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